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Dẫn nhập

Đạo Phât ra đời là một đại nhân duyên, không phải để chờ khoa học giải thích
và chứng minh mà là chân lý diệu hằng, vĩnh cửu.

Thời kỳ khoa học phát triển, ai cũng nghĩ chân lý khoa học sẽ lấn át chân lý đạo
Phật. Nhưng thực tế, qua các nghiên cứu hiện nay của các nhà khoa học hàng
đầu thế giới (cả khoa học tự nhiên và xã hội) cho thấy, chân lý đạo Phật đối
chiếu với khoa học không những không hề lỗi thời, mà còn vượt trội về nhiều
lĩnh vực.

Cụ thể như về vật lý lượng tử, với thí nghiệm “Hai khe hở” và về vật lý – thiên
văn, mới đây Cơ quan Hàng không và không gian Hoa Kỳ NASA đã công bố kết
quả quan sát từ kính Thiên văn Hubble vừa chụp được các bức ảnh siêu thiên hà
(biển thế giới) mà trong các kinh điển Phật giáo đề cập đó là: Kinh Nikaya, kinh
Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa cũng có những mô tả về vũ trụ khá phù hợp với kết
quả quan sát của thiên văn học hiện đại, điều làm các nhà khoa học không khỏi
kinh ngạc “khi mà cách đây hơn hai nghìn năm Phật giáo đã không dùng bất kỳ
một công cụ, cũng không dựa trên bất cứ một phương tiện, hay sao chép ý
tưởng từ bất cứ ai lại có được mô tả về vũ trụ chính xác đến vậy”.
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Giáo lý đạo Phật ra đời, trải qua biết bao nhiêu biến động về lịch sử xã hội, cũng
như về tự nhiên và cuộc sống con người, nhưng giáo lý đạo Phật luôn nhất quán
không hề thay đổi. Bởi chân lý đạo Phật đã vượt qua sự khảo nghiệm của thời
gian, gọi theo Phật giáo là “bất khả tư nghị”.
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Vậy, bất khả tư nghị ở đây là gì?

Để chứng minh điều này, xin được trích “trang Phật học” trong cuốn “tôn giáo
của nhân loại” của Giáo sư: Huston Smith người Mỹ, qua bài viết của Thiền sư
Thích Duy Lực trên trang phatgiao.org. vn với tiêu đề: “Yếu chỉ Phật pháp” để
bạn đọc và đạo hữu chúng ta cùng suy ngẫm về sự đánh giá Phật giáo dưới góc
nhìn của khoa học Tây phương.

Dưới đây xin trích nội dung sáu yếu tố tôn giáo của nhân loại nói chung, và sự
nhất quán khác biệt của giáo lý đạo Phật được coi là “Bất khả tư nghị”.

Chính đề:

Theo Giáo sư Huston Smith, trong cuốn “tôn giáo của nhân loại”, thì “tất cả các
tôn giáo trên thế giới đều gom tụ sáu yếu tố dưới đây:

1- Quyền uy. 2- Nghi thức. 3- Tri giải suy lường. 4- Truyền thống. 5- Thần trị và
ân điển. 6- Huyền bí.

Sáu yếu tố trên đã phát huy được tác dụng quan trọng của nó, nhưng mọi yếu
tố đều có thể bị mất đi sự khống chế mà nảy sinh tệ đoan, tệ đoan này khiến
thực trạng của tôn giáo ngày một hoang tàn, từ sai lầm dẫn đến chỉ quanh quẩn
nơi mê tín.

Phật Thích Ca quyết tâm rửa sạch khoảng đất hoang tàn này, Phật giáo đối với
sáu yếu tố trên chẳng hề có sự liên quan nên khiến người đời kinh sợ. Bởi vì
theo thói quan sát của người đời thì hễ tôn giáo nào thiếu mất sáu yếu tố trên
đều chẳng thể tồn tại. Nhưng sự thật lại được chứng minh cụ thể như sau:
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1. Đức Phật hoằng dương một tôn giáo chẳng có
quyền uy

Đặc điểm của Bà La Môn Ấn Độ đứng hàng đầu bốn giai cấp xã hội đều bị Phật
quét sạch. Ngài nói với mọi người rằng: “Chẳng nên ỷ lại và tin bám vào thói
quen theo thế tục, chẳng nên thấy có một học thuyết nào ghi trong kinh điển
thì cho đó là phù hợp với tín ngưỡng của mình; hoặc nghe thuyết khai thị của
đạo sư thấy tín ngưỡng và ham mê, cho đó là ngọn đuốc chiếu sáng của mình.
Từ sống đến chết, chúng ta chỉ có thể tin vào chính mình, chẳng nên ỷ lại người
khác, phải nhờ vào khả năng của chính mình mới có thể tới được cảnh giới tột
đỉnh”.
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2. Đức Phật hoằng dương một tôn giáo chẳng nghi
thức

Ngài cho rằng tất cả nghi thức chỉ có ràng buộc tinh thần của con người. Vậy
nên nhiều người cho rằng Phật giáo thực ra không được định hướng bởi một
nghi thức, nghi lễ nào cả.

3. Đức Phật hoằng dương một tôn giáo chẳng dùng
tư duy, suy lường tri giải

Lý do rất đơn giản, Ngài cho rằng sự tham cầu tri giải chẳng giúp ích gì đối với
khai mở trí huệ. Ví như có người bị trúng mũi tên độc chẳng chịu đưa đi bệnh
viện cứu chữa ngay mà muốn đi tìm xem ai là kẻ bắn mũi tên ấy! Thế thì người
bị thương sẽ chết trước khi tìm được kẻ bắn tên vậy.

4. Đức Phật hoằng dương một tôn giáo không dựa
vào truyền thống

Ngài dạy tín đồ phải giải thoát chính mình dưới sự ràng buộc và áp lực, chớ nên
tôn sùng và ỷ lại vào những lời dạy dỗ theo truyền thống xưa. Nếu một mực tin
tưởng và thực hành theo những giáo điển cố định, sẽ khiến mình bị mê hoặc và
đau khổ, đến khi nào mới tự chứng giác được?

5. Đức Phật hoằng dương, nhấn mạnh về tự lực chứ
không cầu ân điển

Vận mệnh của chính mình không do người khác quyết định, cho dù là thần tiên
hay Phật cũng không thể giải thoát dùm được, mà phải nhờ sức mạnh của chính
bản thân mới có thể đạt đến giải thoát (toàn triệt) cuối cùng.

6. Đức Phật hoằng dương một tôn giáo chẳng có
huyền bí

Ngài nói “Tất cả việc chiêm tinh, bói toán đều là những môn học thấp kém,
không cho môn đồ trong Phật giáo làm mọi phép thuật huyền bí, bất cứ người
nào hễ sử dụng tà thuật để đặt điều kỳ lạ đều chẳng phải đệ tử của ta, những
người làm phép huyền ảo ấy đều là việc nguy hiểm nhất”.
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Lúc Phật còn tại thế đã lo ngại và luôn phòng ngừa sáu yếu tố có hại này không
cho xâm nhập Phật giáo. Nhưng sau khi Ngài nhập diệt thì sáu thứ tệ đoan này
chẳng những xâm chiếm Phật giáo với tư cách là tôn giáo mà còn ngày một
lộng hành hơn, nhưng tác hại của nó rốt cuộc chẳng thể làm tổn thương hết bản
chất chân thật của Phật giáo. Điều này chúng ta phải nhận thức như sau để
thấy bản chất chân thật của đạo Phật:
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1. Rất chú trọng kinh nghiệm trực tiếp

Xưa nay ở các tôn giáo khác chưa từng có trường hợp nào là hoàn toàn sử dụng
kinh nghiệm trực tiếp của cá nhân bày tỏ lập trường của họ để phán đoán chân
lý cuối cùng của từng sự việc, mà chẳng căn cứ lý luận suy lý hoặc sự biện luận.
Người phật tử chân chính phải chứng ngộ bằng chính bản thân mình.

2. Rất khoa học và là sự tồn tại duy nhất

Kinh nghiệm trực tiếp chẳng những là sự phán đoán sau cùng, đồng thời cũng
nêu rõ quan hệ nhân quả của bản thể sinh tồn, cũng là sự tồn tại duy nhất;
nhân quả đều cùng tồn tại.

Ví như bản thể của trái táo trước mắt (hiện tại) là cái quả của trái táo đời trước
(quá khứ), đồng thời cũng là nhân của trái táo đời sau (tương lai). Nhân và quả
đồng thời quy tụ trong một trái táo ấy, tức là quan hệ nhân quả của tất cả bản
thể sinh tồn, cũng là sự tồn tại duy nhất. Tương đối của sự tồn tại là “chẳng tồn
tại”, cái “chẳng tồn tại” kia không thể sinh ra cái “tồn tại” này, ngược lại, cái
“tồn tại” này chẳng thể sinh ra cái “chẳng tồn tại” kia. Nhưng hễ có bỉ (kia) thử
(này) ắt phải cùng thuộc về tồn tại; tức là bỉ và thử đều cùng tồn tại, nên gọi là
sự tồn tại duy nhất.

3. Thực dụng nhất

Đức Phật xả bỏ tất cả tư tưởng và tìm vật ngoài “Tâm” mà chỉ giải quyết vấn đề
thực tế. Lời khai thị của Ngài chỉ là phương tiện tạm thời, chẳng có giá trị tuyệt
đối, ví như dùng chiếc bè qua sông, đến bờ rồi thì chiếc bè không cần sử dụng
nữa.

4. Điều trị
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Phật bảo: - Ta chẳng hỏi tôn giáo, lập trường của ông, mà chỉ hỏi ông có bệnh
tật gì?

- Ta chỉ khai thị cho ông về bệnh tật và cách trị, ấy là khổ và cách dứt khổ vậy.

5. Lấy Người làm bổn vị

Đức Phật thuyết pháp chẳng nói về sự bắt đầu của vũ trụ, mà nói về những vấn
đề cuộc sống thực tế của loài người, tính chất và động lực có thể phát huy từ
con người.

6. Dân chủ nhất

Đức Phật phản đối chế độ giai cấp, nhất là chế độ truyền thừa, cha truyền con
nối và những chế độ nghiêng về quyền lực. Ngài xuất thân từ vua chúa, thuộc
giai cấp thống trị, lại chẳng màng đến địa vị xã hội của bản thân mà quyết tâm
đập tan mọi giai cấp, đối xử bình đẳng với đại chúng, nhận những kẻ nô lệ hèn
thấp nhất ở Ấn Độ đương thời làm đệ tử.

7. Tự tính tự độ

Phật pháp vì lợi ích tất cả chúng sinh, nhưng lại rất chú trọng về phương tiện tu
hành của cá nhân. Đối tượng thuyết pháp của Phật là mỗi một “cá nhân”. Ngài
muốn mọi người đều chứng đắc Chính Đẳng Chính Giác, nên Ngài nói với A Nan
rằng: - “Con phải làm ngọn đuốc của chính mình, phải tin tưởng chính mình,
ngoài chính mình ra, chớ nên ỷ lại bất cứ ai cả, phải vì sự giải thoát của chính
mình mà siêng năng tu tập”.

Thay lời kết

Căn cứ sáu yếu tố đặc trưng của tôn giáo nêu trên của giáo sư người Mỹ Huston
Smith ta thấy, giáo lý đạo Phật vượt ra ngoài khuôn khổ các định chế của tôn
giáo nói chung. Đó là đạo Phật hoằng dương một tôn giáo chẳng có quyền uy,
chẳng nặng nề về nghi thức, và tư tưởng suy lường tri giải. Đức Phật cũng dạy
các đệ tử nói chung (xuất gia và tại gia) phải giải thoát chính mình dưới sự ràng
buộc và áp lực, chớ nên tôn sùng và ỷ lại vào những lời dạy dỗ theo truyền
thống xưa (cũ) không có chọn lọc. Ngài nhấn mạnh đến vai trò “cá nhân” đó là
tự lực chứ không cần ân điển. Ngài khuyên các đệ tử giữ giới tu trì để có năng
lực tự nội. Bởi vận mệnh của mình không do người khác quyết định được. Đặc
biệt là vấn đề huyền bí, đây là vấn đề mà hầu hết các tôn giáo (thần quyền) tập
trung khai thác để thu hút tín đồ. Ngược lại Phật giáo coi trọng trí tuệ và thực
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hành như pháp; không có tín điều áp đặt và chỉ có lòng tin đức tin.

Nếu lòng tin đức tin ấy, không dựa trên chính kiến, chính tư duy bằng trí huệ
của chính bản thân mình, mà dựa trên hình thức (truyền thống đám đông).

Ví dụ: Trong lễ quy y thọ giới của hàng cư sĩ: với 5 điều mà đức Phật khuyên
người phật tử nên gìn giữ đó là không sát hại, không trộm cướp, không nói dối,
không tà dâm, không sử dụng chất kích thích. Nếu ai giữ được giới nào thì (đáp)
trả lời giới ấy; ai không giữ được thì lặng thinh (không trả lời), không ai ép ai.
Bởi giữ giới là lợi ích cho chính mình (tức không tạo ác nghiệp) thì có phước báo
tốt cho mình, chứ không phải giữ giới cho người khác.

Đó chính là đạo đức cao tột, nhân văn của Phật giáo, đem lại an lạc và hạnh
phúc hiện tại cho người thực hành như pháp. Cùng với 5 giới kể trên, theo giáo
lý đạo Phật và các Tổ thầy dạy, nếu chúng ta thực hiện tiếp được Thập thiện (10
điều lành) nữa, chắc chắn ta có được một kết quả tái sinh tốt đẹp hơn. Đó là
pháp giới duyên sinh (chuyển đời sống thân sau) cho một kiếp sống khác với
mục đích dài hạn theo duy thức Phật giáo. Bởi chết không phải là hết và “trắng
tay” như thế tục vẫn nghĩ, mà dưới góc nhìn Phật giáo chết là chuyển sinh. Giáo
lý căn bản của Phật giáo là yếu tố nhân quả làm thước đo mọi sự. Những tín
ngưỡng dân gian chỉ trông cậy vào (tha lực) quyền uy, van xin cầu cạnh, giết
heo, mổ gà cúng kiếng thần tiên với những tín điều kỳ lạ ấy đều không phải là
Phật giáo.

Để kết thúc bài viết, xin được mượn lời ông Lương Khải Siêu nói về Phật giáo
như thế này: “Phật giáo không phải tôn giáo, không phải triết học, không phải
khoa học”. Chúng ta có thể nói Phật giáo hàm xúc tôn giáo, triết học và khoa
học. Nhưng nó không phải là khoa học, triết học, tôn giáo. Nó cũng không phản
đối tôn giáo, triết học và khoa học, nhưng cái thực tế của nó vượt ngoài phạm vi
của những ngành học nói trên.

Nguyễn Đức Sinh Hội Văn học Nghệ thuật Tp.Uông Bí – Quảng Ninh Tạp chí
Nghiên cứu Phật học Số tháng 11/2022 ***

TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Bài: Yếu chỉ Phật pháp- Thiền sư Thích Duy Lực – Báo
Điện Tử phatgiao.org.vn (24.12.2017). - Bài: Khoa học hướng tới Phật giáo – tác
giả Truyền Bình – Báo Điện Tử (PGVN) Tháng 9 năm 2016. - Bài: Phật giáo mô tả
về vũ trụ như thế nào? Báo Điện tử (PGVN) Ngày 18.8.2017. - Bài: Có nên dùng
quan điểm khoa học để giải thích Phật giáo? – HT Thánh Nghiêm – (Tạp chí
nghiên cứu Phật học – Số 2 -2002)

Giáo lý đạo Phật luôn nhất quán và tương thích khoa học
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/giao-ly-dao-phat-luon-nhat-quan-va-tuong-thich-khoa-hoc.html


